


	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
    TỔ SỬ - ĐỊA – KTPL

	ĐỀ GỐC


       ( Đề có 04 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ 2- NĂM HỌC 2025-2026
                     Môn: Lịch sử  – Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
                                                   



PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm): 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1a: Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc còn được gọi là văn minh
A. Sông Hồng.          B. Phù Nam.            C. Sa Huỳnh.            D. Phùng Nguyên.
Câu 1b: Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc còn được gọi là văn minh
A. Mường cổ.	B. Chăm-pa.             C. Khơ me. 	            D. Việt cổ.
Câu 2a: Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được phát triển dựa trên cơ sở văn hóa 
A. Đồng Nai.		B. Đông Sơn.            C. Sa Huỳnh.	D. Óc Eo.
Câu 2b: Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc chủ yếu được hình thành trên lưu vực con sông 
A. Đồng Nai.	           B.Thu Bồn.               C. Hồng.	           D. Hương.
Câu 3a: Nội dung nào sau đây là cơ sở kinh tế dẫn đến sự hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc?
A. Hoạt động thương nghiệp đường biển đặc biệt phát triển.
B. Bắt đầu xuất hiện sự phân hóa giữa các tầng lớp xã hội.
C. Nhu cầu chống giặc ngoại xâm ngày càng trở nên bức thiết.
D. Nông nghiệp trồng lúa nước đạt trình độ phát triển cao.
Câu 3b: Nội dung nào sau đây là cơ sở xã hội dẫn đến sự hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc?
A. Xuất hiện sự phân hóa giữa các tầng lớp trong xã hội.
B. Nhu cầu xâm lược, mở rộng lãnh thổ trở nên bức thiết.
C. Hoạt động thủ công nghiệp đạt trình độ phát triển cao.
D. Công cụ lao động bằng kim khí được sử dụng phổ biến.
Câu 4a: Nền văn minh Chăm-pa chủ yếu được hình thành trên lưu vực con sông 
A. Đồng Nai.	                B. Thu Bồn.                C. Hồng.                          D. Hương.
Câu 4b: Nền văn minh Chăm-pa được phát triển dựa trên cơ sở văn hóa 
A. Đồng Nai.                 B. Đông Sơn.              C. Sa Huỳnh.                   D. Óc Eo.
Câu 5a: Cư dân Chăm-pa đã tiếp thu Phật giáo từ quốc gia nào sau đây?
A. Ai Cập.                     B. Hà Lan.                   C. Tây Ban Nha.             D. Ấn Độ.
Câu 5b: Cư dân Chăm-pa đã sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở tiếp thu chữ viết nào sau đây?
A. Chữ Phạn.                B. Chữ Hán.                 C. Chữ La-tinh.               D. Chữ Nôm.
Câu 6a: Công trình kiến trúc nào sau đây của văn minh Chăm-pa được công nhận là di sản văn hóa thế giới?
A. Thành Cổ Loa.     B. Thánh địa Mĩ Sơn.        C. Chùa Một Cột.          D. Tháp Phổ Minh.
Câu 6b: Lễ hội truyền thống nào sau đây thuộc văn minh Chăm-pa?
A. Lễ hội Ka-tê.         B. Lễ hội Oóc Om Bóc.      C. Lễ hội Cơm mới.    D. Lễ hội Lồng tồng.
Câu 7a: Nội dung nào sau đây là cơ sở kinh tế dẫn đến sự hình thành nền văn minh Phù Nam?
A. Hoạt động buôn bán bằng đường biển đặc biệt phát triển.
B. Bắt đầu xuất hiện sự phân hóa giữa các tầng lớp xã hội.
C. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh Ấn Độ và Ai Cập.
D. Nhu cầu trị thủy và chống ngoại xâm ngày càng bức thiết.
Câu 7b: Nội dung nào sau đây là một trong những cơ sở dẫn đến sự hình thành và phát triển của văn minh Phù Nam?
A. Mối liên kết giữa các cộng đồng cư dân Việt cổ.      
B. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh Ấn Độ.
C. Nhu cầu đoàn kết chống xâm lược từ Trung Quốc.   
D. Nền văn hóa Sa Huỳnh phát triển đến cực thịnh.
Câu 8a: Trong xã hội Phù Nam, lực lượng nào sau đây là tầng lớp bị trị trong xã hội?
		A. Quý tộc.                  B. Tăng lữ.                  C. Quan lại.                    D. Nông dân.
Câu 8b: Trong xã hội Phù Nam, lực lượng nào sau đây là tầng lớp thống trị trong xã hội?
		A. Thợ thủ công.         B. Tăng lữ.                   C. Nô lệ.                         D. Nông dân.
Câu 9a: Ngành kinh tế nào sau đây phát triển mạnh dưới thời kì nhà nước Phù Nam?
A. Chế tạo máy.         B. Làm đồng hồ.          C. Thương nghiệp biển.     D. Chế tạo vũ khí.
Câu 9b: Thương cảng nào sau đây đã trở thành trung tâm buôn bán sầm uất của vương quốc Phù Nam?
		A. Óc Eo.                  B. Vân Đồn.                  C. Hải Phòng.                     D. Đà Nẵng.
Câu 10a. Văn minh Đại Việt được phát triển trong điều kiện độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt, với kinh đô chủ yếu là
A. Thăng Long (Hà Nội).                                B. Phú Xuân (Huế).       
C. Hoa Lư (Ninh Bình).                                   D. Thiên Trường (Nam Định).
Câu 10b. Văn minh Đại Việt là những sáng tạo vật chất và tinh thần tiêu biểu của quốc gia Đại Việt, kéo dài từ
A. thế kỉ XV đến thế kỉ XX.                                B. thế kỉ X đến thế kỉ XV.
C. thế kỉ X đến thế kỉ XIX.                                  D. thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.
Câu 11a. Văn minh Đại Việt có nguồn gốc sâu xa từ
A. văn minh Chăm-pa.                                         B. văn minh Phù Nam.    
C. văn minh Trung Hoa.                                       D. văn minh Văn Lang – Âu Lạc.
Câu 11b. Văn minh Đại Việt đã kế thừa và phát triển yếu tố nào sau đây từ nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc?
A. Tín ngưỡng tốt đẹp.                                          B. Trình độ lập pháp.         
C. Kĩ thuật làm giấy.                                             D. Kĩ thuật in tranh.
Câu 12a. Trong thế kỉ X, văn minh Đại Việt
A. bước đầu được định hình.                                 B. phát triển mạnh mẽ và toàn diện.
C. có sự giao lưu với văn minh phương Tây.        D. có những dấu hiệu trì trệ và lạc hậu.
Câu 12b. Từ thế kỉ XI - XV, văn minh Đại Việt
A. bước đầu được định hình.                                 B. phát triển mạnh mẽ và toàn diện.
C. có sự giao lưu với văn minh phương Tây.        D. có những dấu hiệu trì trệ và lạc hậu.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“…sự ra đời của nước Văn Lang trên cơ sở nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ - thời đại đồng thau phát triển đến đỉnh cao và bước sang thời đại sắt sớm tồn tại vào khoảng thế kỉ thứ VII đến thế kỉ thứ III TCN. Nước Văn Lang còn là biểu hiện của sự liên kết các cộng đồng bộ lạc giữa khu vực đồng bằng sông Hồng với các khu vực đồng bằng sông Mã, sông Cả vùng Thanh – Nghệ trên nền tảng một nền văn hóa chung đa sắc thái. Văn hóa Đông Sơn, nhà nước Văn Lang tuy còn sơ khai, chất phác nhưng cũng đánh dấu sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của các cộng đồng dân cư bản địa, một bước chuyển “cách mạng” từ thời đại hoang sơ nguyên thủy sang thời đại văn minh hơn. Có thể coi nhà nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử của dân tộc Việt Nam”.
    (Vũ Duy Mền (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập 1 – Từ khởi thủy đến thế kỉ X, NXB Khoa học xã hội, 2017, tr.126)
a. Nhà nước Văn Lang ra đời vào thế kỉ III TCN trên cơ sở liên kết các bộ lạc ở sông Hồng, sông Mã và sông Cả.
b. Dưới thời kì Văn Lang, cư dân phổ biến sử dụng công cụ lao động bằng đồng thau và bước đầu sử dụng đồ sắt.
c. Nhà nước Văn Lang tồn tại trong khoảng 4 thế kỉ, được coi là nhà nước phong kiến đầu tiên của lịch sử Việt Nam.
d. Sự ra đời của nhà nước Văn Lang đánh dấu bước chuyển của lịch sử Việt Nam từ thời kì nguyên thủy sang thời kì cổ đại.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
          “Qua kết quả nghiên cứu xã hội và nhà nước Văn Lang đời Hùng Vương có thể ghi nhận đây là một hình thái xã hội đã có sự phân hóa sâu sắc nhưng chưa hình thành giai cấp đối kháng gay gắt, mà là những giai tầng xã hội với sự cách biệt đáng kể về của cải và xã hội, đó là tầng lớp quý tộc, tầng lớp nô tì tức nô lệ gia trưởng và tầng lớp dân tự do tức thành viên công xã nông thôn kiểu Á châu… Trên cơ sở phân hóa xã hội đó, kết hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp lúa nước gắn liền với yêu cầu thủy lợi và cả yêu cầu tự vệ, một nhà nước sơ khai đã ra đời. Đó là một hình thái nhà nước cổ đại ra đời đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và cũng vào loại sớm nhất ở vùng Đông Nam Á”.
         (Phan Huy Lê, Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận, NXB giáo dục, 2007, tr.90)
      a. Nhà nước Văn Lang ra đời trên cơ sở xã hội đã có sự phân chia thành các giai cấp, tầng lớp khác nhau và mâu thuẫn giai cấp đã trở nên gay gắt.
      b. Nhà nước Văn Lang là một trong những nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.
      c. Xã hội Văn Lang phân chia thành 3 tầng lớp, trong đó nông dân tự do là tầng lớp đông đảo nhất và giữ vai trò lực lượng sản xuất chính trong xã hội.
      d. Một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là do nhu cầu trị thủy và chống giặc ngoại xâm.
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
          Độc lập, tự chủ là nhân tố quan trọng của việc hình thành và phát triển nền văn minh Đại Việt. Vị thế độc lập về chính trị dẫn đến ý thức độc lập về văn hóa. Trải qua các triều đại Ngô, Đinh – Tiền Lê, Lý, Trần, Lê sơ,…, nền độc lập, tự chủ quốc gia tiếp tục được củng cố vững chắc. Đó là điều kiện thuận lợi để xây dựng một nền văn hóa với nhiều nét đặc sắc, tạo nên nền văn minh Đại Việt phát triển rực rỡ và toàn diện.
                                                                          (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ Cánh diều, tr.66)
       a. Văn minh Đại Việt được hình thành và phát triển dựa trên nền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt.
       b. Tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam đều có công chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và củng cố vững chắc nền độc lập dân tộc.
       c. Có nhiều nhân tố thúc đẩy văn minh Đại Việt có bước phát triển rực rỡ và toàn diện, trong đó độc lập, tự chủ là một nhân tố quan trọng.
      d. Chỉ khi được độc lập về chính trị, cư dân Đại Việt mới có ý thức độc lập về văn hóa.

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
        Trong quá trình hình thành và phát triển, người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh từ bên ngoài, đặc biệt là văn minh Trung Hoa (thể chế chính trị, luật pháp, chữ viết, tư tưởng Nho giáo, giáo dục, khoa cử,…); văn minh Ấn Độ (Phật giáo, nghệ thuật, kiến trúc,…); văn minh phương Tây (chữ viết, Thiên Chúa giáo,…) góp phần làm phong phú nền văn minh Đại Việt.
                                                                 (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ cánh diều, tr.66)
     a. Văn minh Đại Việt có sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị của văn minh bản địa với các yếu tố du nhập bên ngoài.
     b. Việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa từ bên ngoài là nhân tố quan trọng hàng đầu dẫn đến sự phát triển rực rỡ của văn minh Đại Việt
     c. Văn minh Đại Việt đã tiếp thu thành tựu về tôn giáo của cả phương Đông và phương Tây.
     d. Trong quá trình hình thành và phát triển, người Việt đã tiếp thu thành tựu về chữ viết bên ngoài để sáng tạo ra chữ viết cho dân tộc mình.

PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm):
Câu 1 (2,0 điểm). Cho biết điểm giống nhau về hoạt động kinh tế, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cư dân Chăm-pa và cư dân Phù Nam trong thời cổ đại?
Câu 2 (1,0 điểm). Những yếu tố nào trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc vẫn được gìn giữ và lưu truyền cho tới ngày nay?

              -----Hết-----
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 (Đề  gồm có 03 trang)
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Thời gian làm bài: 45 phút 
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(Không kể thời gian giao đề)
                                                   




PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm): 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc còn được gọi là văn minh
A. Sông Hồng.          B. Phù Nam.            C. Sa Huỳnh.            D. Phùng Nguyên.
Câu 2. Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được phát triển dựa trên cơ sở văn hóa 
A. Đồng Nai.		B. Đông Sơn.            C. Sa Huỳnh.	D. Óc Eo.
Câu 3. Nội dung nào sau đây là cơ sở kinh tế dẫn đến sự hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc?
A. Hoạt động thương nghiệp đường biển đặc biệt phát triển.
B. Bắt đầu xuất hiện sự phân hóa giữa các tầng lớp xã hội.
C. Nhu cầu chống giặc ngoại xâm ngày càng trở nên bức thiết.
D. Nông nghiệp trồng lúa nước đạt trình độ phát triển cao.
Câu 4. Nền văn minh Chăm-pa chủ yếu được hình thành trên lưu vực con sông 
A. Đồng Nai.	                B. Thu Bồn.                C. Hồng.                      D. Hương.
Câu 5. Cư dân Chăm-pa đã tiếp thu Phật giáo từ quốc gia nào sau đây?
A. Ai Cập.                     B. Hà Lan.                   C. Tây Ban Nha.         D. Ấn Độ.
Câu 6. Công trình kiến trúc nào sau đây của văn minh Chăm-pa được công nhận là di sản văn hóa thế giới?
A. Thành Cổ Loa.     B. Thánh địa Mĩ Sơn.        C. Chùa Một Cột.      D. Tháp Phổ Minh.
Câu 7. Nội dung nào sau đây là cơ sở kinh tế dẫn đến sự hình thành nền văn minh Phù Nam?
A. Hoạt động buôn bán bằng đường biển đặc biệt phát triển.
B. Bắt đầu xuất hiện sự phân hóa giữa các tầng lớp xã hội.
C. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh Ấn Độ và Ai Cập.
D. Nhu cầu trị thủy và chống ngoại xâm ngày càng bức thiết.
Câu 8. Trong xã hội Phù Nam, lực lượng nào sau đây là tầng lớp bị trị trong xã hội?
		A. Quý tộc.                  B. Tăng lữ.              C. Quan lại.                       D. Nông dân.
Câu 9. Ngành kinh tế nào sau đây phát triển mạnh dưới thời kì nhà nước Phù Nam?
A. Chế tạo máy.         B. Làm đồng hồ.      C. Thương nghiệp biển.     D. Chế tạo vũ khí.
Câu 10. Văn minh Đại Việt được phát triển trong điều kiện độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt, với kinh đô chủ yếu là
A. Thăng Long (Hà Nội).                                     B. Phú Xuân (Huế).       
C. Hoa Lư (Ninh Bình).                                        D. Thiên Trường (Nam Định).
Câu 11. Văn minh Đại Việt có nguồn gốc sâu xa từ
A. văn minh Chăm-pa.                                          B. văn minh Phù Nam.    
C. văn minh Trung Hoa.                                       D. văn minh Văn Lang – Âu Lạc.


Câu 12. Trong thế kỉ X, văn minh Đại Việt
A. phát triển mạnh mẽ và toàn diện.                  B. có sự giao lưu với văn minh phương Tây.        
C. bước đầu được định hình.                              D. có những dấu hiệu trì trệ và lạc hậu.
	
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“…sự ra đời của nước Văn Lang trên cơ sở nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ - thời đại đồng thau phát triển đến đỉnh cao và bước sang thời đại sắt sớm tồn tại vào khoảng thế kỉ thứ VII đến thế kỉ thứ III TCN. Nước Văn Lang còn là biểu hiện của sự liên kết các cộng đồng bộ lạc giữa khu vực đồng bằng sông Hồng với các khu vực đồng bằng sông Mã, sông Cả vùng Thanh – Nghệ trên nền tảng một nền văn hóa chung đa sắc thái. Văn hóa Đông Sơn, nhà nước Văn Lang tuy còn sơ khai, chất phác nhưng cũng đánh dấu sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của các cộng đồng dân cư bản địa, một bước chuyển “cách mạng” từ thời đại hoang sơ nguyên thủy sang thời đại văn minh hơn. Có thể coi nhà nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử của dân tộc Việt Nam”.
    (Vũ Duy Mền (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập 1 – Từ khởi thủy đến thế kỉ X, NXB Khoa học xã hội, 2017, tr.126)
a) Nhà nước Văn Lang ra đời vào thế kỉ III TCN trên cơ sở liên kết các bộ lạc ở sông Hồng, sông Mã và sông Cả.
b) Dưới thời kì Văn Lang, cư dân phổ biến sử dụng công cụ lao động bằng đồng thau và bước đầu sử dụng đồ sắt.
c) Nhà nước Văn Lang tồn tại trong khoảng 4 thế kỉ, được coi là nhà nước phong kiến độc lập, tự chủ đầu tiên của lịch sử Việt Nam.
d) Sự ra đời của nhà nước Văn Lang đánh dấu bước chuyển của lịch sử Việt Nam từ thời kì nguyên thủy sang thời kì cổ đại.

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
          “Qua kết quả nghiên cứu xã hội và nhà nước Văn Lang đời Hùng Vương có thể ghi nhận đây là một hình thái xã hội đã có sự phân hóa sâu sắc nhưng chưa hình thành giai cấp đối kháng gay gắt, mà là những giai tầng xã hội với sự cách biệt đáng kể về của cải và xã hội, đó là tầng lớp quý tộc, tầng lớp nô tì tức nô lệ gia trưởng và tầng lớp dân tự do tức thành viên công xã nông thôn kiểu Á châu… Trên cơ sở phân hóa xã hội đó, kết hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp lúa nước gắn liền với yêu cầu thủy lợi và cả yêu cầu tự vệ, một nhà nước sơ khai đã ra đời. Đó là một hình thái nhà nước cổ đại ra đời đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và cũng vào loại sớm nhất ở vùng Đông Nam Á”.
         (Phan Huy Lê, Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận, NXB Giáo dục, 2007, tr.90)

      a) Nhà nước Văn Lang ra đời trên cơ sở xã hội đã có sự phân chia thành các giai cấp, tầng lớp khác nhau và mâu thuẫn giai cấp đã trở nên gay gắt.
      b) Nhà nước Văn Lang là một trong những nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.
      c) Xã hội Văn Lang phân chia thành 3 tầng lớp, trong đó nông dân tự do là tầng lớp đông đảo nhất và giữ vai trò lực lượng sản xuất chính trong xã hội.
      d) Một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là do nhu cầu trị thủy và chống giặc ngoại xâm.

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
          Độc lập, tự chủ là nhân tố quan trọng của việc hình thành và phát triển nền văn minh Đại Việt. Vị thế độc lập về chính trị dẫn đến ý thức độc lập về văn hóa. Trải qua các triều đại Ngô, Đinh – Tiền Lê, Lý, Trần, Lê sơ,…, nền độc lập, tự chủ quốc gia tiếp tục được củng cố vững chắc. Đó là điều kiện thuận lợi để xây dựng một nền văn hóa với nhiều nét đặc sắc, tạo nên nền văn minh Đại Việt phát triển rực rỡ và toàn diện.
                                                                          (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ Cánh diều, tr.66)

       a) Văn minh Đại Việt được hình thành và phát triển dựa trên nền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt.
       b) Tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam đều có công chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và củng cố vững chắc nền độc lập dân tộc.
      c) Có nhiều nhân tố thúc đẩy văn minh Đại Việt có bước phát triển rực rỡ và toàn diện, trong đó độc lập, tự chủ là một nhân tố quan trọng.
     d) Chỉ khi được độc lập về chính trị, cư dân Đại Việt mới có ý thức độc lập về văn hóa.

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
        Trong quá trình hình thành và phát triển, người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh từ bên ngoài, đặc biệt là văn minh Trung Hoa (thể chế chính trị, luật pháp, chữ viết, tư tưởng Nho giáo, giáo dục, khoa cử,…); văn minh Ấn Độ (Phật giáo, nghệ thuật, kiến trúc,…); văn minh phương Tây (chữ viết, Thiên Chúa giáo,…) góp phần làm phong phú nền văn minh Đại Việt.
                                                                 (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ Cánh diều, tr.66)

     a) Văn minh Đại Việt có sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị của văn minh bản địa với các yếu tố du nhập bên ngoài.
     b) Việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa từ bên ngoài là nhân tố quan trọng hàng đầu dẫn đến sự phát triển rực rỡ của văn minh Đại Việt
     c) Văn minh Đại Việt đã tiếp thu thành tựu về tôn giáo của cả phương Đông và phương Tây.
     d) Trong quá trình hình thành và phát triển, người Việt đã tiếp thu thành tựu về chữ viết bên ngoài để sáng tạo ra chữ viết cho dân tộc mình.

PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm):
Câu 1. (2.0 điểm) 
Cho biết điểm giống nhau về hoạt động kinh tế, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cư dân Chăm-pa và cư dân Phù Nam trong thời cổ đại?
Câu 2. (1.0 điểm)
Những yếu tố nào trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc vẫn được gìn giữ và lưu truyền cho tới ngày nay?
 
             -----Hết----
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PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm): 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc còn được gọi là văn minh
A. Mường cổ.	B. Chăm-pa.             C. Khơ me. 	       D. Việt cổ.
Câu 2. Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc chủ yếu được hình thành trên lưu vực con sông 
A. Đồng Nai.	           B.Thu Bồn.               C. Hồng.	       D. Hương.
Câu 3. Nội dung nào sau đây là cơ sở xã hội dẫn đến sự hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc?
A. Xuất hiện sự phân hóa giữa các tầng lớp trong xã hội.
B. Nhu cầu xâm lược, mở rộng lãnh thổ trở nên bức thiết.
C. Hoạt động thủ công nghiệp đạt trình độ phát triển cao.
D. Công cụ lao động bằng kim khí được sử dụng phổ biến.
Câu 4. Nền văn minh Chăm-pa được phát triển dựa trên cơ sở văn hóa 
A. Đồng Nai.             B. Đông Sơn.         C. Sa Huỳnh.           D. Óc Eo.
Câu 5. Cư dân Chăm-pa đã sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở tiếp thu chữ viết nào sau đây?
A. Chữ Phạn.            B. Chữ Hán.          C. Chữ La-tinh.        D. Chữ Nôm.
Câu 6. Lễ hội truyền thống nào sau đây thuộc văn minh Chăm-pa?
A. Lễ hội Ka-tê.                                      B. Lễ hội Oóc Om Bóc.     
 C. Lễ hội Cơm mới.                               D. Lễ hội Lồng tồng.
Câu 7. Nội dung nào sau đây là một trong những cơ sở dẫn đến sự hình thành và phát triển của văn minh Phù Nam?
A. Mối liên kết giữa các cộng đồng cư dân Việt cổ.      
B. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh Ấn Độ.
C. Nhu cầu đoàn kết chống xâm lược từ Trung Quốc.   
D. Nền văn hóa Sa Huỳnh phát triển đến cực thịnh.
Câu 8. Trong xã hội Phù Nam, lực lượng nào sau đây là tầng lớp thống trị trong xã hội?
		A. Thợ thủ công.         B. Tăng lữ.           C. Nô lệ.                D. Nông dân.
Câu 9. Thương cảng nào sau đây đã trở thành trung tâm buôn bán sầm uất của vương quốc Phù Nam?
		A. Óc Eo.              B. Vân Đồn.              C. Hải Phòng.         D. Đà Nẵng.
Câu 10. Văn minh Đại Việt là những sáng tạo vật chất và tinh thần tiêu biểu của quốc gia Đại Việt, kéo dài từ
A. thế kỉ XV đến thế kỉ XX.                             B. thế kỉ X đến thế kỉ XV.
C. thế kỉ X đến thế kỉ XIX.                               D. thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.
Câu 11. Văn minh Đại Việt đã kế thừa và phát triển yếu tố nào sau đây từ nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc?
A. Tín ngưỡng tốt đẹp.                                       B. Trình độ lập pháp.         
C. Kĩ thuật làm giấy.                                          D. Kĩ thuật in tranh.
Câu 12. Từ thế kỉ XI - XV, văn minh Đại Việt
A. bước đầu được định hình.                              B. có những dấu hiệu trì trệ và lạc hậu.
C. có sự giao lưu với văn minh phương Tây.     D. phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 	Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“…sự ra đời của nước Văn Lang trên cơ sở nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ - thời đại đồng thau phát triển đến đỉnh cao và bước sang thời đại sắt sớm tồn tại vào khoảng thế kỉ thứ VII đến thế kỉ thứ III TCN. Nước Văn Lang còn là biểu hiện của sự liên kết các cộng đồng bộ lạc giữa khu vực đồng bằng sông Hồng với các khu vực đồng bằng sông Mã, sông Cả vùng Thanh – Nghệ trên nền tảng một nền văn hóa chung đa sắc thái. Văn hóa Đông Sơn, nhà nước Văn Lang tuy còn sơ khai, chất phác nhưng cũng đánh dấu sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của các cộng đồng dân cư bản địa, một bước chuyển “cách mạng” từ thời đại hoang sơ nguyên thủy sang thời đại văn minh hơn. Có thể coi nhà nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử của dân tộc Việt Nam”.
    (Vũ Duy Mền (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập 1 – Từ khởi thủy đến thế kỉ X, NXB Khoa học xã hội, 2017, tr.126)

a) Nhà nước Văn Lang ra đời vào thế kỉ III TCN trên cơ sở liên kết các bộ lạc ở sông Hồng, sông Mã và sông Cả.
b) Dưới thời kì Văn Lang, cư dân phổ biến sử dụng công cụ lao động bằng đồng thau và bước đầu sử dụng đồ sắt.
c) Nhà nước Văn Lang tồn tại trong khoảng 4 thế kỉ, được coi là nhà nước phong kiến độc lập, tự chủ đầu tiên của lịch sử Việt Nam.
d) Sự ra đời của nhà nước Văn Lang đánh dấu bước chuyển của lịch sử Việt Nam từ thời kì nguyên thủy sang thời kì cổ đại.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
          Độc lập, tự chủ là nhân tố quan trọng của việc hình thành và phát triển nền văn minh Đại Việt. Vị thế độc lập về chính trị dẫn đến ý thức độc lập về văn hóa. Trải qua các triều đại Ngô, Đinh – Tiền Lê, Lý, Trần, Lê sơ,…, nền độc lập, tự chủ quốc gia tiếp tục được củng cố vững chắc. Đó là điều kiện thuận lợi để xây dựng một nền văn hóa với nhiều nét đặc sắc, tạo nên nền văn minh Đại Việt phát triển rực rỡ và toàn diện.
                                                         (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ Cánh diều, tr.66)

       a) Văn minh Đại Việt được hình thành và phát triển dựa trên nền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt.
       b) Tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam đều có công chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và củng cố vững chắc nền độc lập dân tộc.
      c) Có nhiều nhân tố thúc đẩy văn minh Đại Việt có bước phát triển rực rỡ và toàn diện, trong đó độc lập, tự chủ là một nhân tố quan trọng.
      d) Chỉ khi được độc lập về chính trị, cư dân Đại Việt mới có ý thức độc lập về văn hóa.
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
          “Qua kết quả nghiên cứu xã hội và nhà nước Văn Lang đời Hùng Vương có thể ghi nhận đây là một hình thái xã hội đã có sự phân hóa sâu sắc nhưng chưa hình thành giai cấp đối kháng gay gắt, mà là những giai tầng xã hội với sự cách biệt đáng kể về của cải và xã hội, đó là tầng lớp quý tộc, tầng lớp nô tì tức nô lệ gia trưởng và tầng lớp dân tự do tức thành viên công xã nông thôn kiểu Á châu… Trên cơ sở phân hóa xã hội đó, kết hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp lúa nước gắn liền với yêu cầu thủy lợi và cả yêu cầu tự vệ, một nhà nước sơ khai đã ra đời. Đó là một hình thái nhà nước cổ đại ra đời đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và cũng vào loại sớm nhất ở vùng Đông Nam Á”.
  (Phan Huy Lê, Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận, NXB Giáo dục, 2007, tr.90
      a) Nhà nước Văn Lang ra đời trên cơ sở xã hội đã có sự phân chia thành các giai cấp, tầng lớp khác nhau và mâu thuẫn giai cấp đã trở nên gay gắt.
      b) Nhà nước Văn Lang là một trong những nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.
      c) Xã hội Văn Lang phân chia thành 3 tầng lớp, trong đó nông dân tự do là tầng lớp đông đảo nhất và giữ vai trò lực lượng sản xuất chính trong xã hội.
      d) Một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là do nhu cầu trị thủy và chống giặc ngoại xâm.
Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
        Trong quá trình hình thành và phát triển, người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh từ bên ngoài, đặc biệt là văn minh Trung Hoa (thể chế chính trị, luật pháp, chữ viết, tư tưởng Nho giáo, giáo dục, khoa cử,…); văn minh Ấn Độ (Phật giáo, nghệ thuật, kiến trúc,…); văn minh phương Tây (chữ viết, Thiên Chúa giáo,…) góp phần làm phong phú nền văn minh Đại Việt.
                                                                 (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ Cánh diều, tr.66)

     a) Văn minh Đại Việt có sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị của văn minh bản địa với các yếu tố du nhập bên ngoài.
     b) Việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa từ bên ngoài là nhân tố quan trọng hàng đầu dẫn đến sự phát triển rực rỡ của văn minh Đại Việt
     c) Văn minh Đại Việt đã tiếp thu thành tựu về tôn giáo của cả phương Đông và phương Tây.
     d) Trong quá trình hình thành và phát triển, người Việt đã tiếp thu thành tựu về chữ viết bên ngoài để sáng tạo ra chữ viết cho dân tộc mình.
PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm):
Câu 1. (2.0 điểm) 
Cho biết điểm giống nhau về hoạt động kinh tế, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cư dân Chăm-pa và cư dân Phù Nam trong thời cổ đại?
Câu 2. (1.0 điểm)
Những yếu tố nào trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc vẫn được gìn giữ và lưu truyền cho tới ngày nay?
 
-----Hết-----









	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: SỬ-ĐỊA-KTPLĐỀ CHÍNH THỨC




(Đề  gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Lịch sử  – Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút 
	MÃ ĐỀ 603                                
                                 


(Không kể thời gian giao đề)
                                                   


PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm): 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được phát triển dựa trên cơ sở văn hóa 
A. Đồng Nai.		B. Đông Sơn.            C. Sa Huỳnh.	D. Óc Eo.
Câu 2. Nội dung nào sau đây là cơ sở kinh tế dẫn đến sự hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc?
A. Hoạt động thương nghiệp đường biển đặc biệt phát triển.
B. Bắt đầu xuất hiện sự phân hóa giữa các tầng lớp xã hội.
C. Nhu cầu chống giặc ngoại xâm ngày càng trở nên bức thiết.
D. Nông nghiệp trồng lúa nước đạt trình độ phát triển cao.
Câu 3. Nền văn minh Chăm-pa chủ yếu được hình thành trên lưu vực con sông 
A. Đồng Nai.	                B. Thu Bồn.                  C. Hồng.                      D. Hương.
Câu 4. Cư dân Chăm-pa đã tiếp thu Phật giáo từ quốc gia nào sau đây?
A. Ai Cập.                     B. Hà Lan.                    C. Tây Ban Nha.         D. Ấn Độ.
Câu 5. Công trình kiến trúc nào sau đây của văn minh Chăm-pa được công nhận là di sản văn hóa thế giới?
A. Thành Cổ Loa.     B. Thánh địa Mĩ Sơn.        C. Chùa Một Cột.      D. Tháp Phổ Minh.
Câu 6. Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc còn được gọi là văn minh
A. Sa Huỳnh.             B. Phù Nam.                     C. Sông Hồng.           D. Phùng Nguyên.
Câu 7. Văn minh Đại Việt có nguồn gốc sâu xa từ
A. văn minh Chăm-pa.                                         B. văn minh Phù Nam.    
C. văn minh Trung Hoa.                                       D. văn minh Văn Lang – Âu Lạc.
Câu 8. Nội dung nào sau đây là cơ sở kinh tế dẫn đến sự hình thành nền văn minh Phù Nam?
A. Hoạt động buôn bán bằng đường biển đặc biệt phát triển.
B. Bắt đầu xuất hiện sự phân hóa giữa các tầng lớp xã hội.
C. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh Ấn Độ và Ai Cập.
D. Nhu cầu trị thủy và chống ngoại xâm ngày càng bức thiết.
Câu 9. Trong thế kỉ X, văn minh Đại Việt
A. bước đầu được định hình.                                 B. phát triển mạnh mẽ và toàn diện.
C. có sự giao lưu với văn minh phương Tây.        D. có những dấu hiệu trì trệ và lạc hậu.
Câu 10. Trong xã hội Phù Nam, lực lượng nào sau đây là tầng lớp bị trị trong xã hội?
		A. Quý tộc.                  B. Tăng lữ.              C. Quan lại.                       D. Nông dân.
Câu 11. Ngành kinh tế nào sau đây phát triển mạnh dưới thời kì nhà nước Phù Nam?
A. Chế tạo máy.         B. Làm đồng hồ.      C. Thương nghiệp biển.     D. Chế tạo vũ khí.


Câu 12. Văn minh Đại Việt được phát triển trong điều kiện độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt, với kinh đô chủ yếu là
A. Thăng Long (Hà Nội).                                    B. Phú Xuân (Huế).       
C. Hoa Lư (Ninh Bình).                                      D. Thiên Trường (Nam Định).
	
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 	Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
          “Qua kết quả nghiên cứu xã hội và nhà nước Văn Lang đời Hùng Vương có thể ghi nhận đây là một hình thái xã hội đã có sự phân hóa sâu sắc nhưng chưa hình thành giai cấp đối kháng gay gắt, mà là những giai tầng xã hội với sự cách biệt đáng kể về của cải và xã hội, đó là tầng lớp quý tộc, tầng lớp nô tì tức nô lệ gia trưởng và tầng lớp dân tự do tức thành viên công xã nông thôn kiểu Á châu… Trên cơ sở phân hóa xã hội đó, kết hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp lúa nước gắn liền với yêu cầu thủy lợi và cả yêu cầu tự vệ, một nhà nước sơ khai đã ra đời. Đó là một hình thái nhà nước cổ đại ra đời đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và cũng vào loại sớm nhất ở vùng Đông Nam Á”.
         (Phan Huy Lê, Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận, NXB Giáo dục, 2007, tr.90)
      a) Nhà nước Văn Lang ra đời trên cơ sở xã hội đã có sự phân chia thành các giai cấp, tầng lớp khác nhau và mâu thuẫn giai cấp đã trở nên gay gắt.
      b) Nhà nước Văn Lang là một trong những nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.
      c) Xã hội Văn Lang phân chia thành 3 tầng lớp, trong đó nông dân tự do là tầng lớp đông đảo nhất và giữ vai trò lực lượng sản xuất chính trong xã hội.
      d) Một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là do nhu cầu trị thủy và chống giặc ngoại xâm.

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“…sự ra đời của nước Văn Lang trên cơ sở nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ - thời đại đồng thau phát triển đến đỉnh cao và bước sang thời đại sắt sớm tồn tại vào khoảng thế kỉ thứ VII đến thế kỉ thứ III TCN. Nước Văn Lang còn là biểu hiện của sự liên kết các cộng đồng bộ lạc giữa khu vực đồng bằng sông Hồng với các khu vực đồng bằng sông Mã, sông Cả vùng Thanh – Nghệ trên nền tảng một nền văn hóa chung đa sắc thái. Văn hóa Đông Sơn, nhà nước Văn Lang tuy còn sơ khai, chất phác nhưng cũng đánh dấu sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của các cộng đồng dân cư bản địa, một bước chuyển “cách mạng” từ thời đại hoang sơ nguyên thủy sang thời đại văn minh hơn. Có thể coi nhà nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử của dân tộc Việt Nam”.
    (Vũ Duy Mền (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập 1 – Từ khởi thủy đến thế kỉ X, NXB Khoa học xã hội, 2017, tr.126)
a) Nhà nước Văn Lang ra đời vào thế kỉ III TCN trên cơ sở liên kết các bộ lạc ở sông Hồng, sông Mã và sông Cả.
b) Dưới thời kì Văn Lang, cư dân phổ biến sử dụng công cụ lao động bằng đồng thau và bước đầu sử dụng đồ sắt.
c) Nhà nước Văn Lang tồn tại trong khoảng 4 thế kỉ, được coi là nhà nước phong kiến độc lập, tự chủ đầu tiên của lịch sử Việt Nam.
d) Sự ra đời của nhà nước Văn Lang đánh dấu bước chuyển của lịch sử Việt Nam từ thời kì nguyên thủy sang thời kì cổ đại.
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
          Độc lập, tự chủ là nhân tố quan trọng của việc hình thành và phát triển nền văn minh Đại Việt. Vị thế độc lập về chính trị dẫn đến ý thức độc lập về văn hóa. Trải qua các triều đại Ngô, Đinh – Tiền Lê, Lý, Trần, Lê sơ,…, nền độc lập, tự chủ quốc gia tiếp tục được củng cố vững chắc. Đó là điều kiện thuận lợi để xây dựng một nền văn hóa với nhiều nét đặc sắc, tạo nên nền văn minh Đại Việt phát triển rực rỡ và toàn diện.
                                                                          (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ Cánh diều, tr.66)

       a) Văn minh Đại Việt được hình thành và phát triển dựa trên nền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt.
       b) Tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam đều có công chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và củng cố vững chắc nền độc lập dân tộc.
      c) Có nhiều nhân tố thúc đẩy văn minh Đại Việt có bước phát triển rực rỡ và toàn diện, trong đó độc lập, tự chủ là một nhân tố quan trọng.
      d) Chỉ khi được độc lập về chính trị, cư dân Đại Việt mới có ý thức độc lập về văn hóa.

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
        Trong quá trình hình thành và phát triển, người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh từ bên ngoài, đặc biệt là văn minh Trung Hoa (thể chế chính trị, luật pháp, chữ viết, tư tưởng Nho giáo, giáo dục, khoa cử,…); văn minh Ấn Độ (Phật giáo, nghệ thuật, kiến trúc,…); văn minh phương Tây (chữ viết, Thiên Chúa giáo,…) góp phần làm phong phú nền văn minh Đại Việt.
                                                                 (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ Cánh diều, tr.66)

     a) Văn minh Đại Việt có sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị của văn minh bản địa với các yếu tố du nhập bên ngoài.
     b) Việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa từ bên ngoài là nhân tố quan trọng hàng đầu dẫn đến sự phát triển rực rỡ của văn minh Đại Việt
     c) Văn minh Đại Việt đã tiếp thu thành tựu về tôn giáo của cả phương Đông và phương Tây.
     d) Trong quá trình hình thành và phát triển, người Việt đã tiếp thu thành tựu về chữ viết bên ngoài để sáng tạo ra chữ viết cho dân tộc mình.

PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm):
Câu 1. (2.0 điểm) 
Cho biết điểm giống nhau về hoạt động kinh tế, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cư dân Chăm-pa và cư dân Phù Nam trong thời cổ đại?
Câu 2. (1.0 điểm)
Những yếu tố nào trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc vẫn được gìn giữ và lưu truyền cho tới ngày nay?
 

-----Hết-----
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 (Đề  gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Lịch sử  – Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút 
	MÃ ĐỀ 604                             
                                   


(Không kể thời gian giao đề)
                                                   


PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm): 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc chủ yếu được hình thành trên lưu vực con sông 
A. Đồng Nai.	           B.Thu Bồn.               C. Hồng.	       D. Hương.
Câu 2. Nội dung nào sau đây là cơ sở xã hội dẫn đến sự hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc?
A. Xuất hiện sự phân hóa giữa các tầng lớp trong xã hội.
B. Nhu cầu xâm lược, mở rộng lãnh thổ trở nên bức thiết.
C. Hoạt động thủ công nghiệp đạt trình độ phát triển cao.
D. Công cụ lao động bằng kim khí được sử dụng phổ biến.
Câu 3. Nền văn minh Chăm-pa được phát triển dựa trên cơ sở văn hóa 
A. Đồng Nai.             B. Đông Sơn.         C. Sa Huỳnh.           D. Óc Eo.
Câu 4. Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc còn được gọi là văn minh
A. Mường cổ.	B. Chăm-pa.             C. Khơ me. 	       D. Việt cổ.
Câu 5. Nội dung nào sau đây là một trong những cơ sở dẫn đến sự hình thành và phát triển của văn minh Phù Nam?
A. Mối liên kết giữa các cộng đồng cư dân Việt cổ.      
B. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh Ấn Độ.
C. Nhu cầu đoàn kết chống xâm lược từ Trung Quốc.   
D. Nền văn hóa Sa Huỳnh phát triển đến cực thịnh.
Câu 6. Trong xã hội Phù Nam, lực lượng nào sau đây là tầng lớp thống trị trong xã hội?
		A. Thợ thủ công.         B. Tăng lữ.           C. Nô lệ.                D. Nông dân.
Câu 7. Cư dân Chăm-pa đã sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở tiếp thu chữ viết nào sau đây?
A. Chữ Phạn.            B. Chữ Hán.          C. Chữ La-tinh.        D. Chữ Nôm.
Câu 8. Lễ hội truyền thống nào sau đây thuộc văn minh Chăm-pa?
A. Lễ hội Lồng tồng.                              B. Lễ hội Oóc Om Bóc.     
C. Lễ hội Cơm mới.                                D. Lễ hội Ka-tê.
Câu 9. Văn minh Đại Việt đã kế thừa và phát triển yếu tố nào sau đây từ nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc?
A. Tín ngưỡng tốt đẹp.                                       B. Trình độ lập pháp.         
C. Kĩ thuật làm giấy.                                          D. Kĩ thuật in tranh.
Câu 10. Từ thế kỉ XI - XV, văn minh Đại Việt
A. bước đầu được định hình.                              B. phát triển mạnh mẽ và toàn diện.
C. có sự giao lưu với văn minh phương Tây.     D. có những dấu hiệu trì trệ và lạc hậu.
Câu 11. Thương cảng nào sau đây đã trở thành trung tâm buôn bán sầm uất của vương quốc Phù Nam?
		A. Óc Eo.              B. Vân Đồn.              C. Hải Phòng.             D. Đà Nẵng.
Câu 12. Văn minh Đại Việt là những sáng tạo vật chất và tinh thần tiêu biểu của quốc gia Đại Việt, kéo dài từ
A. thế kỉ XV đến thế kỉ XX.                             B. thế kỉ X đến thế kỉ XV.
C. thế kỉ X đến thế kỉ XIX.                               D. thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 	Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
          “Qua kết quả nghiên cứu xã hội và nhà nước Văn Lang đời Hùng Vương có thể ghi nhận đây là một hình thái xã hội đã có sự phân hóa sâu sắc nhưng chưa hình thành giai cấp đối kháng gay gắt, mà là những giai tầng xã hội với sự cách biệt đáng kể về của cải và xã hội, đó là tầng lớp quý tộc, tầng lớp nô tì tức nô lệ gia trưởng và tầng lớp dân tự do tức thành viên công xã nông thôn kiểu Á châu… Trên cơ sở phân hóa xã hội đó, kết hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp lúa nước gắn liền với yêu cầu thủy lợi và cả yêu cầu tự vệ, một nhà nước sơ khai đã ra đời. Đó là một hình thái nhà nước cổ đại ra đời đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và cũng vào loại sớm nhất ở vùng Đông Nam Á”.
         (Phan Huy Lê, Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận, NXB Giáo dục, 2007, tr.90)

      a) Nhà nước Văn Lang ra đời trên cơ sở xã hội đã có sự phân chia thành các giai cấp, tầng lớp khác nhau và mâu thuẫn giai cấp đã trở nên gay gắt.
      b) Nhà nước Văn Lang là một trong những nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.
      c) Xã hội Văn Lang phân chia thành 3 tầng lớp, trong đó nông dân tự do là tầng lớp đông đảo nhất và giữ vai trò lực lượng sản xuất chính trong xã hội.
      d) Một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là do nhu cầu trị thủy và chống giặc ngoại xâm.

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
        Trong quá trình hình thành và phát triển, người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh từ bên ngoài, đặc biệt là văn minh Trung Hoa (thể chế chính trị, luật pháp, chữ viết, tư tưởng Nho giáo, giáo dục, khoa cử,…); văn minh Ấn Độ (Phật giáo, nghệ thuật, kiến trúc,…); văn minh phương Tây (chữ viết, Thiên Chúa giáo,…) góp phần làm phong phú nền văn minh Đại Việt.
                                                                 (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ Cánh diều, tr.66)

     a) Văn minh Đại Việt có sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị của văn minh bản địa với các yếu tố du nhập bên ngoài.
     b) Việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa từ bên ngoài là nhân tố quan trọng hàng đầu dẫn đến sự phát triển rực rỡ của văn minh Đại Việt
     c) Văn minh Đại Việt đã tiếp thu thành tựu về tôn giáo của cả phương Đông và phương Tây.
     d) Trong quá trình hình thành và phát triển, người Việt đã tiếp thu thành tựu về chữ viết bên ngoài để sáng tạo ra chữ viết cho dân tộc mình.

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“…sự ra đời của nước Văn Lang trên cơ sở nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ - thời đại đồng thau phát triển đến đỉnh cao và bước sang thời đại sắt sớm tồn tại vào khoảng thế kỉ thứ VII đến thế kỉ thứ III TCN. Nước Văn Lang còn là biểu hiện của sự liên kết các cộng đồng bộ lạc giữa khu vực đồng bằng sông Hồng với các khu vực đồng bằng sông Mã, sông Cả vùng Thanh – Nghệ trên nền tảng một nền văn hóa chung đa sắc thái. Văn hóa Đông Sơn, nhà nước Văn Lang tuy còn sơ khai, chất phác nhưng cũng đánh dấu sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của các cộng đồng dân cư bản địa, một bước chuyển “cách mạng” từ thời đại hoang sơ nguyên thủy sang thời đại văn minh hơn. Có thể coi nhà nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử của dân tộc Việt Nam”.
    (Vũ Duy Mền (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập 1 – Từ khởi thủy đến thế kỉ X, NXB Khoa học xã hội, 2017, tr.126)

a) Nhà nước Văn Lang ra đời vào thế kỉ III TCN trên cơ sở liên kết các bộ lạc ở sông Hồng, sông Mã và sông Cả.
b) Dưới thời kì Văn Lang, cư dân phổ biến sử dụng công cụ lao động bằng đồng thau và bước đầu sử dụng đồ sắt.
c) Nhà nước Văn Lang tồn tại trong khoảng 4 thế kỉ, được coi là nhà nước phong kiến độc lập, tự chủ đầu tiên của lịch sử Việt Nam.
d) Sự ra đời của nhà nước Văn Lang đánh dấu bước chuyển của lịch sử Việt Nam từ thời kì nguyên thủy sang thời kì cổ đại.

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
          Độc lập, tự chủ là nhân tố quan trọng của việc hình thành và phát triển nền văn minh Đại Việt. Vị thế độc lập về chính trị dẫn đến ý thức độc lập về văn hóa. Trải qua các triều đại Ngô, Đinh – Tiền Lê, Lý, Trần, Lê sơ,…, nền độc lập, tự chủ quốc gia tiếp tục được củng cố vững chắc. Đó là điều kiện thuận lợi để xây dựng một nền văn hóa với nhiều nét đặc sắc, tạo nên nền văn minh Đại Việt phát triển rực rỡ và toàn diện.
                                                                          (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ Cánh diều, tr.66)

       a) Văn minh Đại Việt được hình thành và phát triển dựa trên nền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt.
       b) Tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam đều có công chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và củng cố vững chắc nền độc lập dân tộc.
      c) Có nhiều nhân tố thúc đẩy văn minh Đại Việt có bước phát triển rực rỡ và toàn diện, trong đó độc lập, tự chủ là một nhân tố quan trọng.
      d) Chỉ khi được độc lập về chính trị, cư dân Đại Việt mới có ý thức độc lập về văn hóa.

PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm):
Câu 1. (2.0 điểm) 
Cho biết điểm giống nhau về hoạt động kinh tế, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cư dân Chăm-pa và cư dân Phù Nam trong thời cổ đại?
Câu 2. (1.0 điểm)
Những yếu tố nào trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc vẫn được gìn giữ và lưu truyền cho tới ngày nay?
 

-----Hết-----
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